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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:  16/2013/Qð-UBND                 Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu  
lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 71/2009/Qð-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt ðề án Hỗ trợ các huyện nghèo ñẩy mạnh xuất khẩu lao ñộng góp 
phần giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2009 - 2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLðTBXH-BTC ngày 09/9/2009 
của liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung Quyết ñịnh số 71/2009/Qð-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt ðề án Hỗ trợ các huyện nghèo ñẩy mạnh xuất khẩu lao ñộng 
góp phần giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2009 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HðND ngày 27/10/2011 của HðND tỉnh 
Quảng Ngãi Khóa XI - Kỳ họp thứ 3 về Chương trình mục tiêu việc làm và giảm nghèo 
nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011 - 2015; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 03/TTr-SLðTBXH ngày 05/01/2013 về việc ñề nghị ban hành Quy chế cộng tác 
viên xuất khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi, ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Báo 
cáo số 283/BC-Sở Tư pháp ngày 19/12/2012,  
 

 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao 
ñộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều  2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành: Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngoại vụ, Tư pháp, Công an tỉnh; Giám ñốc Kho 
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bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các 
sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
   KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

Lê Quang Thích 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     
 

QUY CHẾ 
Cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 16/2013/UBND ngày 25/3/2013 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về xây dựng và quản lý cộng tác viên làm công tác xuất 
khẩu lao ñộng; quy ñịnh về số lượng, thẩm quyền quản lý, nguyên tắc hoạt ñộng; ñiều 
kiện, thủ tục công nhận; quyền, nghĩa vụ của cộng tác viên, mối quan hệ giữa cộng 
tác viên với cơ quan quản lý cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng 

1. Cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng là người có ñủ ñiều kiện, ñược tuyển chọn 
và ký kết hợp ñồng cộng tác tư vấn xuất khẩu lao ñộng theo quy ñịnh của Quy chế 
này. 

2. Sự tham gia của cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng nhằm giúp khắc phục tình 
trạng thiếu biên chế khi triển khai các hoạt ñộng tuyên truyền, tư vấn và tuyển chọn 
lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 
biến, tư vấn về xuất khẩu lao ñộng; giúp nhân dân và người lao ñộng tiếp cận, nâng 
cao hiểu biết pháp luật và lợi ích của việc ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng; 
phòng ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ñưa người Việt 
Nam ñi làm việc ở nước ngoài. 

3. Cộng tác viên thực hiện công tác xuất khẩu lao ñộng theo phạm vi, hình thức 
và lĩnh vực thể hiện trong hợp ñồng cộng tác ñược ký giữa cộng tác viên với Trưởng 
phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, phù hợp với pháp luật về 
người Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng và Quy chế này. 

ðiều 3. Số lượng và thẩm quyền quản lý 

1. Mỗi xã, phường, thị trấn ñược ký kết 02 (hai) cộng tác viên xuất khẩu lao 
ñộng. 

2. Cộng tác viên chịu sự quản lý, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, 
nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn xuất khẩu lao ñộng của Phòng Lao ñộng - Thương binh 
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và Xã hội huyện, thành phố. ðồng thời chịu sự quản lý, theo dõi, kiểm tra của Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn. Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện tư vấn xuất khẩu 
lao ñộng của cộng tác viên. 

Trường hợp cộng tác viên thực hiện tư vấn xuất khẩu lao ñộng sai gây thiệt hại 
cho người lao ñộng, cộng tác viên phải có trách nhiệm bồi thường ñối với những thiệt 
hại do mình gây ra với người lao ñộng. Việc bồi hoàn ñược thực hiện theo quy ñịnh 
của pháp luật dân sự. 

ðiều 4. Nguyên tắc hoạt ñộng 

1. Cộng tác viên tham gia tư vấn xuất khẩu lao ñộng trên cơ sở tự nguyện, ñược 
hưởng quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy ñịnh trong hợp ñồng cộng tác 
phù hợp với quy ñịnh của pháp luật và Quy chế này.  

2. Nghiêm cấm mọi hình thức lợi dụng tư cách và vai trò của cộng tác viên xuất 
khẩu lao ñộng ñể hoạt ñộng vì mục ñích tư lợi cá nhân hoặc làm ảnh hưởng xấu ñến 
công tác xuất khẩu lao ñộng của tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Chương II 
ðIỀU KIỆN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN  

CỘNG TÁC VIÊN 
 

ðiều 5. ðiều kiện ñể làm cộng tác viên  

1. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi, có ñủ năng lực 
hành vi dân sự, có phẩm chất ñạo ñức tốt, có sức khoẻ bảo ñảm hoàn thành nhiệm vụ 
ñược giao, tự nguyện tham gia cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng.  

2. Là người hiểu biết pháp luật và có uy tín ở cộng ñồng, có kỹ năng tư vấn, 
tuyên truyền, vận ñộng xuất khẩu lao ñộng, nhiệt tình, tích cực hoạt ñộng; thực hiện 
tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã và của Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội huyện, thành phố.  

3. ðược UBND xã, phường, thị trấn giới thiệu. 

ðiều 6. Người thuộc một trong các trường hợp sau ñây thì không ñược làm 
cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng: 

a) ðang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; ñã bị kết án mà chưa ñược xoá án tích 
hoặc ñã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm ñặc biệt nghiêm trọng. 

b) ðang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở 
giáo dục hoặc quản chế hành chính. 

c) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

d) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, 
kể từ ngày quyết ñịnh buộc thôi việc có hiệu lực. 
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ðiều 7. Thủ tục công nhận và ký kết hợp ñồng cộng tác 

1. Người có ñủ ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 5 Quy chế này và có nguyện vọng 
làm cộng tác viên gửi hồ sơ ñề nghị làm cộng tác viên ñến Phòng Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội ở ñịa phương nơi mình cư trú hoặc công tác. 

Hồ sơ ñề nghị làm cộng tác viên bao gồm:  

a) ðơn ñề nghị làm cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng (theo mẫu số 1 ban hành 
kèm theo Quy chế này); 

b) Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 

c) Công văn giới thiệu của UBND xã, phường, thị trấn. 

2. Sau khi nhận ñủ hồ sơ ñề nghị làm cộng tác viên, Phòng Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội huyện, thành phố trình UBND huyện, thành phố quyết ñịnh công nhận 
ñội ngũ cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng. 

3. Sau 05 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày UBND huyện, thành phố quyết ñịnh 
công nhận ñội ngũ cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng, Trưởng phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tiến hành ký hợp ñồng cộng tác với cộng 
tác viên xuất khẩu lao ñộng (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Quy chế này) 

4. Hợp ñồng cộng tác là cơ sở ñể xác ñịnh trách nhiệm và quyền hạn của các bên 
trong quan hệ cộng tác. Hợp ñồng cộng tác có hiệu lực kể từ thời ñiểm hai bên cùng 
ký vào hợp ñồng, trừ trường hợp trong hợp ñồng có thỏa thuận khác. Cộng tác viên 
ñược thực hiện tư vấn xuất khẩu lao ñộng từ thời ñiểm hợp ñồng cộng tác có hiệu lực. 

5. Hợp ñồng cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng có giá trị trong thời hạn 12 tháng.  

ðiều 8. Chấm dứt hợp ñồng cộng tác 

1. Hợp ñồng cộng tác bị chấm dứt trong các trường hợp sau ñây: 

a) Cộng tác viên có ñơn ñề nghị Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chấm 
dứt hợp ñồng cộng tác; 

b) Cộng tác viên không trung thực trong thực hiện công việc ñược giao; 

c) Cộng tác viên không ñảm bảo thực hiện công việc ñúng yêu cầu về thời gian 
và chất lượng theo hợp ñồng hoặc theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền; 

d) Sử dụng danh nghĩa cộng tác viên ñể thực hiện các hoạt ñộng khác ngoài 
nhiệm vụ tư vấn xuất khẩu lao ñộng; 

ñ) Cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy ñịnh của Luật người Việt Nam ñi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

2. Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố có trách 
nhiệm chấm dứt hợp ñồng cộng tác ñối với cộng tác viên vi phạm các quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều này. Sau 5 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày chấm dứt hợp ñồng với 
cộng tác viên, Trưởng Phòng Lao ñộng – Thương binh và Xã hội trình UBND huyện, 



CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 22-4-2013 23

 

 

thành phố quyết ñịnh hủy công nhận cộng tác viên ñối với cá nhân bị chấm dứt hợp 
ñồng cộng tác. 

3. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp ñồng 
cộng tác, các bên trong hợp ñồng cộng tác có trách nhiệm tiến hành thanh lý hợp 
ñồng cộng tác. Cộng tác viên ñã chấm dứt hợp ñồng cộng tác vẫn phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về những việc ñã thực hiện trong quá trình là cộng tác viên. 

 

Chương III 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN   

ðiều 9. Quyền của cộng tác viên  

1. ðược phân công thực hiện tư vấn xuất khẩu lao ñộng theo nội dung thể hiện 
trong hợp ñồng cộng tác ký kết với Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, 
thành phố. 

2. ðược yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, 
tài liệu ñể thực hiện nhiệm vụ tư vấn xuất khẩu lao ñộng. 

3. ðược bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn xuất khẩu lao 
ñộng. 

4. ðược hưởng chế ñộ hỗ trợ cho cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng theo quy 
ñịnh tại khoản 1 ðiều 11 Quy chế này. 

5. ðược ñề xuất, kiến nghị về việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng tư 
vấn xuất khẩu lao ñộng. 

6. ðược biểu dương, khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong công tác xuất 
khẩu lao ñộng. 

7. Khiếu nại về việc thực hiện chế ñộ, chính sách và các quyết ñịnh hành chính, 
hành vi hành chính khác trong lĩnh vực tư vấn xuất khẩu lao ñộng. 

ðiều 10. Nghĩa vụ của cộng tác viên  

1. Thực hiện tư vấn xuất khẩu lao ñộng theo ñúng các quy ñịnh của hợp ñồng 
cộng tác ñược ký kết với Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, 
thành phố và theo Quy chế này. 

2. Phối hợp với các ban, ngành, hội, ñoàn thể xã, phường, thị trấn, trưởng thôn, 
tổ trưởng dân phố và các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ 
trương, chính sách của Nhà nước về công tác xuất khẩu lao ñộng ñến nhân dân và 
người lao ñộng.   

3. Vận ñộng lao ñộng trên ñịa bàn xã, phường, thị trấn tham gia xuất khẩu lao 
ñộng theo chỉ tiêu UBND huyện, thành phố giao hàng năm. 

4. Hàng tháng, mỗi cộng tác viên phải vận ñộng ñủ số lượng lao ñộng ñăng ký 
tham gia xuất khẩu lao ñộng (số lượng lao ñộng vận ñộng do Trưởng Phòng Lao 
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ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố quyết ñịnh nhưng không ñược ít hơn 
mức 02 lao ñộng/tháng và ñược ghi chi tiết trong hợp ñồng cộng tác). 

5. Tham dự ñầy ñủ các cuộc họp giao ban hàng tháng do Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tổ chức.  

6. Tham dự ñầy ñủ các lớp tập huấn chuyên môn và các cuộc họp về tư vấn xuất 
khẩu lao ñộng do UBND xã, phường, thị trấn hoặc các cơ quan chức năng tổ chức.   

7. Hướng dẫn cho người lao ñộng làm các thủ tục ban ñầu như: Hồ sơ khám sức 
khỏe, hồ sơ làm hộ chiếu, hồ sơ vay vốn,... 

8. ðịnh kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc ñột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực 
hiện công tác tư vấn xuất khẩu lao ñộng trên ñịa bàn xã, phường, thị trấn  cho UBND 
xã, phường, thị trấn và Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố. 

 

ðiều 11. Mức hỗ trợ, thủ tục và kinh phí thanh toán cho cộng tác viên xuất 
khẩu lao ñộng 

 1. Cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng ñược hỗ trợ mức 300.000 ñồng/01 lao ñộng 
ñã vận ñộng ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Thời ñiểm tính làm căn cứ chi trả cho cộng tác viên: Từ lúc vận ñộng cho ñến 
khi người lao ñộng ñược ký kết hợp ñồng ñi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp 
có chức năng ñưa người Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài hoặc với chủ sử dụng lao 
ñộng ở nước ngoài. 

2. Thủ tục làm căn cứ thanh toán. 

a) Danh sách lao ñộng do cộng tác viên vận ñộng có xác nhận của UBND xã, 
phường, thị trấn nơi quản lý cộng tác viên (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Quy chế 
này); 

b) Bản sao chứng thực hợp ñồng ñi làm việc ở nước ngoài của người lao ñộng.  

Trường hợp cộng tác viên không có bản sao hợp ñồng của người lao ñộng, 
Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố có trách nhiệm ñề nghị 
các doanh nghiệp có chức năng ñưa người ñi làm việc ở nước ngoài hoặc Trung tâm 
Giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi xác nhận danh sách lao ñộng ñã ký kết hợp ñồng 
ñi làm việc ở nước ngoài. 

3. Quy trình thanh toán. 

a) Hàng tháng, cộng tác viên gửi các thủ tục theo ñiểm a, b khoản 2, ðiều này 
cho UBND xã, phường, thị trấn nơi quản lý cộng tác viên. UBND xã, phường, thị 
trấn có trách nhiệm tổng hợp và có văn bản kèm theo các thủ tục theo ñiểm a, b 
khoản 2 gửi Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố. 

b) Hàng tháng, trên cơ sở kết quả vận ñộng xuất khẩu lao ñộng của cộng tác 
viên, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố có trách nhiệm chi 
trả số tiền hỗ trợ cho cộng tác viên từ nguồn kinh phí hỗ trợ tuyên truyền xuất khẩu 
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lao ñộng do Ngân sách tỉnh cấp hàng năm và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo 
ñúng quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

 

Chương IV 
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM  

ðiều 12. Khen thưởng 

Cộng tác viên có thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng tư vấn xuất khẩu lao ñộng 
ñược các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét khen thưởng, biểu dương theo 
quy ñịnh của pháp luật về thi ñua, khen thưởng. 

ðiều 13. Xử lý vi phạm 

Cộng tác viên vi phạm pháp luật về hoạt ñộng tư vấn ñưa người lao ñộng Việt 
Nam ñi làm việc ở nước ngoài và Quy chế này thì tùy tính chất, mức ñộ vi phạm mà 
bị xử lý bằng các hình thức: chấm dứt hợp ñồng cộng tác hoặc bị xử lý vi phạm hành 
chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 14. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai, 
hướng dẫn thực hiện Quy chế này. 

2. Cùng với thời ñiểm lập dự toán hàng năm, trên cơ sở dự toán do Sở Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội lập, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình cấp có thẩm 
quyền xem xét quyết ñịnh kinh phí hỗ trợ cho cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị chủ quản của cộng tác viên có trách nhiệm 
giới thiệu cộng tác viên có ñủ tiêu chuẩn theo quy ñịnh của Quy chế này; hỗ trợ, tạo 
ñiều kiện cho cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn xuất khẩu lao ñộng. 

4. Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ ñạo Trưởng phòng Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ 
quan liên quan ở ñịa phương triển khai thực hiện Quy chế này. 

5. Các doanh nghiệp có chức năng ñưa người Việt Nam ñi làm việc ở nước 
ngoài và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm xác nhận 
danh sách lao ñộng ñã ký kết hợp ñồng ñi làm việc ở nước ngoài theo quy ñịnh tại 
Quy chế này. 

6. Các cộng tác viên xuất khẩu lao ñộng có trách nhiệm thực hiện ñúng các quy 
ñịnh theo Quy chế này./ 
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